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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11158008 Lê Đức Hoàng 32 1.12

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202110 Toán cao cấp A3 3 0.0

202121 Xác suất thống kê 3

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

204103 Sinh lý thực vật 3

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2

207109 Kỹ thuật điện 2

207110 Kỹ thuật điện tử 2

207117 AutoCAD 2

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2

207123 Nguyên lý và chi tiết máy 3 0.0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11158008 Lê Đức Hoàng 32 1.12

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215342 Thực tập giảng dạy môn CN PTTH 1

215349 Thực tập giáo trình NLN 2 0.0

215353 Thực tập G.trình công nghiệp 2

215355 Rèn nghề nông  học 1

215357 Phân tích CT CN PTTH 3

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 11158016 Lê Văn Phùng 128 2.41

204103 Sinh lý thực vật 3 3.6

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 11158031 Võ Văn Kiên 132 2.70

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 11158037 Nguyễn Quốc Thịnh 142 2.40
207110 Kỹ thuật điện tử 2 3.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 11158041 Thông Minh Khang 131 2.37
213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 11158041 Thông Minh Khang 131 2.37 NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 11158042 Võ Minh Kha 118 2.35

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

207110 Kỹ thuật điện tử 2 0.0

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 11158043 Nguyễn Lương Tài 28 1.20

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202109 Toán cao cấp A2 3

202110 Toán cao cấp A3 3 0.0

202121 Xác suất thống kê 3

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3 2.6

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2 0.0

204103 Sinh lý thực vật 3 0.0

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2 0.0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

7 11158043 Nguyễn Lương Tài 28 1.20

207109 Kỹ thuật điện 2

207110 Kỹ thuật điện tử 2

207117 AutoCAD 2

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2

207123 Nguyên lý và chi tiết máy 3 0.0

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215342 Thực tập giảng dạy môn CN PTTH 1

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215353 Thực tập G.trình công nghiệp 2

215355 Rèn nghề nông  học 1

215357 Phân tích CT CN PTTH 3

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 11158056 Đinh Thị Xuân Trâm 41 1.83

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 11158056 Đinh Thị Xuân Trâm 41 1.83

202121 Xác suất thống kê 3

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3 3.3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

207104 Cơ kỹ thuật 3 3.2

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2

207109 Kỹ thuật điện 2

207110 Kỹ thuật điện tử 2

207117 AutoCAD 2

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2

207123 Nguyên lý và chi tiết máy 3

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215342 Thực tập giảng dạy môn CN PTTH 1

215349 Thực tập giáo trình NLN 2 0.0

215353 Thực tập G.trình công nghiệp 2

215355 Rèn nghề nông  học 1

215357 Phân tích CT CN PTTH 3

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 11158065 Nguyễn Viết Trung Hiếu 109 2.12 06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

9 11158065 Nguyễn Viết Trung Hiếu 109 2.12

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

202108 Toán cao cấp A1 3 3.7

203608 Nông học đại cương 2 3.7

204103 Sinh lý thực vật 3

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2 3.4

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 0.0

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3 0.0

215342 Thực tập giảng dạy môn CN PTTH 1

215355 Rèn nghề nông  học 1 0.0

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

10 11158069 Nguyễn Lê Hoài 129 2.35

202622 Pháp luật đại cương 2 2.7

204103 Sinh lý thực vật 3

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 11158092 Lê Huy Hoàng 14 0.83

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 3.6



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 11158092 Lê Huy Hoàng 14 0.83

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0.4

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202108 Toán cao cấp A1 3 2.6

202109 Toán cao cấp A2 3 3.5

202110 Toán cao cấp A3 3

202121 Xác suất thống kê 3 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2

207109 Kỹ thuật điện 2

207110 Kỹ thuật điện tử 2

207117 AutoCAD 2

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 2.6

207123 Nguyên lý và chi tiết máy 3

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215342 Thực tập giảng dạy môn CN PTTH 1

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215353 Thực tập G.trình công nghiệp 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 11158092 Lê Huy Hoàng 14 0.83

215355 Rèn nghề nông  học 1

215357 Phân tích CT CN PTTH 3

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 11158097 Hoàng Thị Thịnh 40 1.27

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0.0

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202121 Xác suất thống kê 3 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2

203504 Giải phẩu bệnh 1 2 0.0

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2 0.0

207109 Kỹ thuật điện 2 0.0

207110 Kỹ thuật điện tử 2

207117 AutoCAD 2

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2

207123 Nguyên lý và chi tiết máy 3

213601 Anh văn 1 5



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

12 11158097 Hoàng Thị Thịnh 40 1.27

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3 0.0

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215342 Thực tập giảng dạy môn CN PTTH 1

215349 Thực tập giáo trình NLN 2 0.0

215353 Thực tập G.trình công nghiệp 2 0.0

215355 Rèn nghề nông  học 1

215357 Phân tích CT CN PTTH 3

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

13 11158100 Trần Minh Phụng 135 2.21

203103 Sinh lý 1 3 3.5

203525 Giải phẩu bệnh 2 2 3.1

207110 Kỹ thuật điện tử 2 1.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 202120 Quy hoạch tuyến tính 2

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2

202416 Thực vật học và phân loại TV 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 10 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

203516 Vi sinh học đại cương 3

207108 Hình học họa hình- vẽ kỹ thuật 3

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

915301 Tâm lý học SP đại cương 3

915302 Giáo dục học đại cương 3

Nhóm TC   03 : 8 TC (Min)

0301 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

207212 Công nghệ &TB CB lúa gạo 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207307 Động cơ đốt trong 2

207315 Thủy lực và máy thủy lực 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 11 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

207318 Máy nông nghiệp 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   04 : 7 TC (Min)

0401 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215322 Phương pháp GD môn KTCN 3

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1

215327 Công  nghệ dạy học 2

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min)

0501 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 12 / 12

Lớp                                                                               DH11SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min)

0701 . 204301 Độ phì và phân bón 3

217402 Khoa học đất và phân bón 2



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 07228031 Vũ Thị Chi Mai 156 7.19

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2

213102 Advanced Pronunciation 2

213103 Listening 1 2

213104 Listening 2 2

213105 Academic Listening 3

213106 Speaking 1 2

213107 Speaking 2 2

213108 Academic speaking 3

213109 Reading 1 2

213110 Reading 2 2

213111 Academic reading 3

213112 Writing 1 2

213113 Writing 2 2

213114 Academic writing 3

213115 Basic Grammar 2

213116 Advanced grammar 2

213117 The Art of public speaking 2

213119 Writing 3 3

213202 Translation E-V 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 07228031 Vũ Thị Chi Mai 156 7.19

213204 Translation V-E 3 4 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2

213403 Phonology 2

213502 British Studies 2

213701 Business English 1 3

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

2 08228003 Nguyễn Thị Thúy Anh 23 1.44

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213103 Listening 1 2 4

213105 Academic Listening 3 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 4

213113 Writing 2 2 4

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

2 08228003 Nguyễn Thị Thúy Anh 23 1.44

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

3 08228004 Nguyễn Thị Thụy Anh 23 1.37

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213113 Writing 2 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 08228004 Nguyễn Thị Thụy Anh 23 1.37

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 08228004 Nguyễn Thị Thụy Anh 23 1.37 215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

4 08228005 Đặng Thiên Cơ 75 4.10

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 4

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 4

213112 Writing 1 2 4

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213404 Syntax 3 1

213406 Semantics 2 0 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

5 08228006 Nguyễn Quốc Cường 26 1.46

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213108 Academic speaking 3 4

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 4

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 08228006 Nguyễn Quốc Cường 26 1.46

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

6 08228008 Phan Thị Hoài Chương 116 5.65
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3 0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 2 0

7 08228014 Dương Tấn Đạt 46 2.64 200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

7 08228014 Dương Tấn Đạt 46 2.64

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

213103 Listening 1 2 4

213112 Writing 1 2 4

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 4

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

8 08228020 Dương Ngọc Phương Hiền 39 2.37 200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 08228020 Dương Ngọc Phương Hiền 39 2.37

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 4 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

213103 Listening 1 2 2

213107 Speaking 2 2 4

213108 Academic speaking 3 0

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 4

213119 Writing 3 3 4

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 08228020 Dương Ngọc Phương Hiền 39 2.37 214101 Tin học đại cương 3 0

9 08228021 Huỳnh Thị Thu Hoàng 24 1.04

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213108 Academic speaking 3 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 10 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

9 08228021 Huỳnh Thị Thu Hoàng 24 1.04

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

10 08228039 Lê Thị Hồng Nguyệt 31 1.85

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 1 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 11 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

10 08228039 Lê Thị Hồng Nguyệt 31 1.85

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

11 08228040 Trương Đỗ Quỳnh Như 111 6.32

213404 Syntax 3 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

12 08228042 Nguyễn Thị Nhãn 112 5.88

213103 Listening 1 2 3

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

13 08228045 Đỗ Bích Phương 18 1.28

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 12 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 08228045 Đỗ Bích Phương 18 1.28

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 2

213103 Listening 1 2 2

213105 Academic Listening 3 0

213107 Speaking 2 2 4

213108 Academic speaking 3 4

213110 Reading 2 2 4

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 4

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 13 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 08228045 Đỗ Bích Phương 18 1.28

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

14 08228054 Nguyễn Thị Ngọc Thương 108 5.88

213404 Syntax 3 2

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

15 08228057 Nguyễn Văn Thắng 104 5.33

213103 Listening 1 2 2

213115 Basic Grammar 2 4

213303 TESOL methodology 1 3 0 1

213404 Syntax 3 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

16 08228061 Huỳnh Trần Thy 18 0.98

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213108 Academic speaking 3 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 14 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

16 08228061 Huỳnh Trần Thy 18 0.98

213112 Writing 1 2 3

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 15 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

16 08228061 Huỳnh Trần Thy 18 0.98

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

17 08228062 Phan Thành Thích 40 2.29

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213111 Academic reading 3 0

213114 Academic writing 3 0 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 16 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

17 08228062 Phan Thành Thích 40 2.29

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

18 08228065 Phạm Nguyễn Tú Trinh 29 1.50

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213111 Academic reading 3 0

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 17 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 08228065 Phạm Nguyễn Tú Trinh 29 1.50

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

19 08228068 Huỳnh Thị Ut 116 6.33

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

20 08228069 Nguyễn Thị Thanh Vân 23 1.14

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213103 Listening 1 2 4

213104 Listening 2 2 3

213105 Academic Listening 3 0

213107 Speaking 2 2 0

213110 Reading 2 2 3

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 3

213113 Writing 2 2 4

213114 Academic writing 3 0 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 18 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

20 08228069 Nguyễn Thị Thanh Vân 23 1.14

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

21 08228070 Phan Thị Thu Vân 46 2.70

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

213103 Listening 1 2 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 19 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 08228070 Phan Thị Thu Vân 46 2.70

213108 Academic speaking 3 4

213112 Writing 1 2 4

213117 The Art of public speaking 2 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 2

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

22 08228072 Giang Thị Thúy Vui 27 1.39

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 20 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 08228072 Giang Thị Thúy Vui 27 1.39

213105 Academic Listening 3 0

213111 Academic reading 3 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0 0

213703 Business Communication 1 3 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 21 / 21

Lớp                                                                               TC08AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 08228072 Giang Thị Thúy Vui 27 1.39

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 06228035 Đặng Thị Huệ 135 6.06

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5

213101 Basic Pronunciation 2

213102 Advanced Pronunciation 2

213104 Listening 2 2

213106 Speaking 1 2

213107 Speaking 2 2

213108 Academic speaking 3

213109 Reading 1 2

213110 Reading 2 2

213112 Writing 1 2

213113 Writing 2 2

213115 Basic Grammar 2

213502 British Studies 2

213504 British Literature 3

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

2 08228104 Nguyễn Thị Thu Cúc 62 3.36

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213202 Translation E-V 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

2 08228104 Nguyễn Thị Thu Cúc 62 3.36

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

3 08228105 Lê Thành Danh 2 0.16

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 08228105 Lê Thành Danh 2 0.16

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 4

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 08228105 Lê Thành Danh 2 0.16

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

4 08228107 Huỳnh Lưu Ngọc Diệp 58 3.02

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213202 Translation E-V 3 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 08228107 Huỳnh Lưu Ngọc Diệp 58 3.02

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

5 08228110 Phạm Thị Lệ Hằng 117 6.07
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3 0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 2 0

6 08228111 Vũ Thị Thu Hà 58 3.14

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213202 Translation E-V 3 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 08228111 Vũ Thị Thu Hà 58 3.14

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

7 08228112 Huỳnh Văn Hảo 114 5.88

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3 0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 4 0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 3 0

8 08228114 Phan Thị Thu Hiếu 4 0.21

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 08228114 Phan Thị Thu Hiếu 4 0.21

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

9 08228121 Nguyễn Thị Lương 71 3.61

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

9 08228121 Nguyễn Thị Lương 71 3.61

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213503 American Studies 2 0

213505 American Literature 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

10 08228123 Trịnh Phúc Lợi 6 0.30

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

10 08228123 Trịnh Phúc Lợi 6 0.30

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 10 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

10 08228123 Trịnh Phúc Lợi 6 0.30

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

11 08228127 Trần Thị Tuyết Mai 0 0.00

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 11 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 08228127 Trần Thị Tuyết Mai 0 0.00

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

12 08228129 Mai Thị Thanh Nga 0 0.00

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 12 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

12 08228129 Mai Thị Thanh Nga 0 0.00

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 13 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

12 08228129 Mai Thị Thanh Nga 0 0.00

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

13 08228131 Nguyễn Thị Ngọc Nga 0 0.00

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 14 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 08228131 Nguyễn Thị Ngọc Nga 0 0.00

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 15 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 08228131 Nguyễn Thị Ngọc Nga 0 0.00

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

14 08228134 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16 0.91

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213108 Academic speaking 3 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 16 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

14 08228134 Nguyễn Thị Quỳnh Như 16 0.91

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

15 08228140 Vương Thị Khánh Quỳnh 0 0.00

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 17 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 08228140 Vương Thị Khánh Quỳnh 0 0.00

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 18 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 08228140 Vương Thị Khánh Quỳnh 0 0.00

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

16 08228146 Trần Văn Thọ 92 5.33

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

213206 Interpretation E-V 3 4 0

213404 Syntax 3 4 0

213503 American Studies 2 0

213505 American Literature 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

17 08228147 Ngyễn Thị Thu Thủy 3 0.13

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 19 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

17 08228147 Ngyễn Thị Thu Thủy 3 0.13

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 20 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

17 08228147 Ngyễn Thị Thu Thủy 3 0.13

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

18 08228149 Nguyễn Văn Tiến 116 6.06
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 4 3

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 2 3

19 08228151 Vũ Ngọc Phương Trâm 0 0.00

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 21 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 08228151 Vũ Ngọc Phương Trâm 0 0.00

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 22 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 08228151 Vũ Ngọc Phương Trâm 0 0.00

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

20 08228152 Bùi Thị Lệ Trinh 0 0.00

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 23 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

20 08228152 Bùi Thị Lệ Trinh 0 0.00

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 24 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 08228156 Trần Minh Tuấn 13 0.66

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213116 Advanced grammar 2 3

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 25 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 08228156 Trần Minh Tuấn 13 0.66

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

22 08228157 Đinh Thị Quỳnh Vy 0 0.00

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213101 Basic Pronunciation 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213103 Listening 1 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 0

213110 Reading 2 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 26 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 08228157 Đinh Thị Quỳnh Vy 0 0.00

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 0

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 27 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 08228157 Đinh Thị Quỳnh Vy 0 0.00

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0

23 08228158 Nguyễn Thị Hoàng Yến 4 0.32

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0

213102 Advanced Pronunciation 2 0

213104 Listening 2 2 0

213105 Academic Listening 3 0

213106 Speaking 1 2 0

213107 Speaking 2 2 0

213108 Academic speaking 3 0

213109 Reading 1 2 4

213110 Reading 2 2 0

213111 Academic reading 3 0

213112 Writing 1 2 0

213113 Writing 2 2 0

213114 Academic writing 3 0

213115 Basic Grammar 2 4

213116 Advanced grammar 2 0

213117 The Art of public speaking 2 0

213119 Writing 3 3 0

213202 Translation E-V 3 0

213204 Translation V-E 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 28 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

23 08228158 Nguyễn Thị Hoàng Yến 4 0.32

213206 Interpretation E-V 3 0 0

213208 Interpretation V-E 3 0

213210 Seminar 3 0

213303 TESOL methodology 1 3 0

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2 0

213403 Phonology 2 0

213404 Syntax 3 0 0

213405 Morphology 2 0

213406 Semantics 2 0

213502 British Studies 2 0

213503 American Studies 2 0

213504 British Literature 3 0

213505 American Literature 3 0

213701 Business English 1 3 0

213702 Business English 2 3 0

213703 Business Communication 1 3 0 0

213704 Business Communication 2 3 0

213705 Principles of management 3 0 0

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2 0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 29 / 29

Lớp                                                                               TC08AVDN

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        121.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo
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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 5

Lớp                                                                               DH09AV17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 09128016 Võ Thị Phương Hiền 89 2.13

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 1.60

202622 Pháp luật đại cương 2 0.00

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3 0.00

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.00

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

2 09128036 Nguyễn Thị Thanh Lộc 137 2.10
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.20

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.50

3 09128056 Đào Thị Hồng Nhung 138 2.49 213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.90

4 09128058 Nguyễn Thị Quỳnh Như 126 2.07

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 3.00

213403 Phonology 2 3.30



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 5

Lớp                                                                               DH09AV17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 09128058 Nguyễn Thị Quỳnh Như 126 2.07
213404 Syntax 3 2.70

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 1.60

5 09128062 Nguyễn Thị Bích Phương 82 1.85

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.00

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0.00

202622 Pháp luật đại cương 2

213403 Phonology 2 0.00

213404 Syntax 3 1.40

213406 Semantics 2 0.00

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2 0.00

213504 British Literature 3 0.00

213505 American Literature 3

213804 Tiếng Pháp 4 2 3.00

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 2.50

6 09128067 Phạm Hữu Vân Quỳnh 102 1.79

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 3.20

213403 Phonology 2 2.10

213404 Syntax 3 1.00

213406 Semantics 2 3.20

213502 British Studies 2 2.40



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 5

Lớp                                                                               DH09AV17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 09128067 Phạm Hữu Vân Quỳnh 102 1.79

213505 American Literature 3 1.00

213803 Tiếng Pháp 3 2 2.70

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 1.90

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.30

7 09128080 Võ Đình Vị Thơ 119 2.27

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.00

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2.80

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.00

213404 Syntax 3 2.50

213406 Semantics 2 0.00

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.30

8 09128096 Đặng Trần Thùy Trang 117 2.14

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213114 Academic writing 3 3.80

213505 American Literature 3 2.00

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.00

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min)

0101 . 202609 Logic học 2

212110 Khoa học môi trường 2

213118 Technology in English learning 2

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202616 Tâm lý học 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 5

Lớp                                                                               DH09AV17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2

213407 Ngôn ngữ học đối chiếu 2

213506 Lịch sử văn minh phương Tây 2

213507 Lịch sử văn minh phương Đông 2

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   03 : 29 TC (Min)

0301 . 213101 Basic Pronunciation 2

213103 Listening 1 2

213104 Listening 2 2

213106 Speaking 1 2

213107 Speaking 2 2

213109 Reading 1 2

213110 Reading 2 2

213112 Writing 1 2

213113 Writing 2 2

213115 Basic Grammar 2

213119 Writing 3 3

213202 Translation E-V 3

213204 Translation V-E 3

213206 Interpretation E-V 3

213208 Interpretation V-E 3

213307 Technology in Teaching English 3

213308 Presentation in teaching Eng. 3

213309 Testing and Evaluation 3

213310 Issues in TESOL 3

213706 Public Relations 3

213707 Organizational Behavior 3

213708 Human Resource Management 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 5 / 5

Lớp                                                                               DH09AV17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213709 Seminar on Career Orientation 3

Nhóm TC   04 : 15 TC (Min)

0401 . 213210 Seminar 3

213302 Educational Psychology 3

213303 TESOL methodology 1 3

213304 TESOL methodology 2 3

213305 Classroom Obvervation 3

213306 Teaching practice 3

213701 Business English 1 3

213702 Business English 2 3

213703 Business Communication 1 3

213704 Business Communication 2 3

213705 Principles of management 3
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo
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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 4

Lớp                                                                               DH10SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 10158035 Hồ Ngọc Tái 132 2.55

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 10158037 Đổng Ngọc Thuận 131 2.76

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 10158081 Lê Văn Thông 130 2.69

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2 3.8

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

4 10158083 Nguyễn Văn Thế 109 2.39

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202622 Pháp luật đại cương 2 3.2

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

207110 Kỹ thuật điện tử 2 0.0

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 3.6

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 4

Lớp                                                                               DH10SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 10158083 Nguyễn Văn Thế 109 2.39
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 202120 Quy hoạch tuyến tính 2

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2

202416 Thực vật học và phân loại TV 2

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

203516 Vi sinh học đại cương 3

207108 Hình học họa hình- vẽ kỹ thuật 3

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

915301 Tâm lý học SP đại cương 3

915302 Giáo dục học đại cương 3

Nhóm TC   03 : 8 TC (Min)



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 4

Lớp                                                                               DH10SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

0301 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

207212 Công nghệ &TB CB lúa gạo 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207307 Động cơ đốt trong 2

207315 Thủy lực và máy thủy lực 2

207318 Máy nông nghiệp 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   04 : 7 TC (Min)

0401 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215322 Phương pháp GD môn KTCN 3

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1

215327 Công  nghệ dạy học 2

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 4 / 4

Lớp                                                                               DH10SK

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min)

0501 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min)

0701 . 204301 Độ phì và phân bón 3

217402 Khoa học đất và phân bón 2



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo
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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 09128004 Nguyễn Thị Lan Chi 28 1.99

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 09128004 Nguyễn Thị Lan Chi 28 1.99

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 10128003 Nguyễn Hoàng Mỹ An 130 2.09

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.8

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.7

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 10128004 Phạm Thị Thùy An 133 2.13

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 10128015 Nguyễn Quốc Cường 88 1.94

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 10128015 Nguyễn Quốc Cường 88 1.94

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

213403 Phonology 2 2.0

213404 Syntax 3 0.5

213406 Semantics 2 3.3

213502 British Studies 2 3.3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.8

213803 Tiếng Pháp 3 2 3.8

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 10128017 Huỳnh Thu Kim Duyên 93 2.37

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0.0

202501 Giáo dục thể chất 1* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

213404 Syntax 3 0.0

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 10128017 Huỳnh Thu Kim Duyên 93 2.37

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 10128023 Đinh Thị Ngọc Hà 41 1.75

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213102 Advanced Pronunciation 2 0.0

213114 Academic writing 3 0.0

213117 The Art of public speaking 2 0.0

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2 0.0

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2 0.0

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 10128023 Đinh Thị Ngọc Hà 41 1.75

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 10128037 Đỗ Hữu Khang 125 2.57

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 3.4

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.3

213803 Tiếng Pháp 3 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 10128038 Nguyễn Thị Hoàng Kim 80 1.92

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213404 Syntax 3 0.0

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2 0.0

213502 British Studies 2 3.1

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 10128038 Nguyễn Thị Hoàng Kim 80 1.92

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.8

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 10128043 Dương Thị Mỹ Lệ 138 2.31 213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.7

10 10128049 Trần Nguyễn Ngọc Linh 136 2.22
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 1.8

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.2

11 10128051 Trương Tấn Lộc 48 1.41

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

213114 Academic writing 3 3.2

213201 Theory of translation 3 3.0

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2 0.0

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2 0.0

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 10128051 Trương Tấn Lộc 48 1.41

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 3.0

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.3

213803 Tiếng Pháp 3 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 10128063 Phan Thị Minh Ngọc 138 2.51 213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.8

13 10128065 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 138 2.25 02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

14 10128069 Phan Thị Quỳnh Như 134 2.91

213403 Phonology 2 0.0

213406 Semantics 2 0.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

15 10128075 Nguyễn Thị Kim Phụng 116 1.98

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213505 American Literature 3

213803 Tiếng Pháp 3 2 3.8

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.4

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.5

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 2.6

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

16 10128084 Đàm Thị Thu Thảo 133 2.36
200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2.6

213404 Syntax 3 3.5
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

16 10128084 Đàm Thị Thu Thảo 133 2.36
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.5

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

17 10128092 Đặng Ngọc Thùy 70 1.33

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 1.6

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0.0

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2 3.1

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213404 Syntax 3 0.0

213406 Semantics 2 0.0

213503 American Studies 2 0.0

213504 British Literature 3 0.0

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.8

213803 Tiếng Pháp 3 2 3.8

213804 Tiếng Pháp 4 2 3.5

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

18 10128099 Đường Vũ Huyền Trân 82 2.07

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 10128099 Đường Vũ Huyền Trân 82 2.07

213404 Syntax 3 0.0

213405 Morphology 2 0.0

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2 0.0

213502 British Studies 2 0.0

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.5

213803 Tiếng Pháp 3 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

19 10128108 Trần Thị Thanh Tuyền 46 1.47

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3 3.6

213108 Academic speaking 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2 0.0

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 10 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

19 10128108 Trần Thị Thanh Tuyền 46 1.47

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 2.9

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

20 10159003 Huỳnh Tấn Phát 140 2.75 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

21 10159009 Đỗ Quỳnh Hương 53 1.57

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 1.4

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 3.2

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

213201 Theory of translation 3 2.5
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 11 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 10159009 Đỗ Quỳnh Hương 53 1.57

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2 0.0

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2 0.0

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 2.2

213803 Tiếng Pháp 3 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

22 10159014 Mai Thị Thùy Trang 134 2.48
03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 3.4

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min)

0101 . 202609 Logic học 2

212110 Khoa học môi trường 2

213118 Technology in English learning 2

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202616 Tâm lý học 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 12 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2

213407 Ngôn ngữ học đối chiếu 2

213506 Lịch sử văn minh phương Tây 2

213507 Lịch sử văn minh phương Đông 2

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   03 : 29 TC (Min)

0301 . 213101 Basic Pronunciation 2

213103 Listening 1 2

213104 Listening 2 2

213106 Speaking 1 2

213107 Speaking 2 2

213109 Reading 1 2

213110 Reading 2 2

213112 Writing 1 2

213113 Writing 2 2

213115 Basic Grammar 2

213119 Writing 3 3

213202 Translation E-V 3

213204 Translation V-E 3

213206 Interpretation E-V 3

213208 Interpretation V-E 3

213307 Technology in Teaching English 3

213308 Presentation in teaching Eng. 3

213309 Testing and Evaluation 3

213310 Issues in TESOL 3

213706 Public Relations 3

213707 Organizational Behavior 3

213708 Human Resource Management 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 13 / 13

Lớp                                                                               DH10AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213709 Seminar on Career Orientation 3

Nhóm TC   04 : 15 TC (Min)

0401 . 213210 Seminar 3

213302 Educational Psychology 3

213303 TESOL methodology 1 3

213304 TESOL methodology 2 3

213305 Classroom Obvervation 3

213306 Teaching practice 3

213701 Business English 1 3

213702 Business English 2 3

213703 Business Communication 1 3

213704 Business Communication 2 3

213705 Principles of management 3
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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 12132002 Hoàng Phi Long 129 2.43

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 12132003 Huỳnh Thị Như Thiện 130 2.86

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 12132005 Trần Mai Xuân 34 1.61

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202121 Xác suất thống kê 3 0.00

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2 0.00
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 12132005 Trần Mai Xuân 34 1.61

203703 Chăn nuôi đại cương 2 0.00

204103 Sinh lý thực vật 3 0.00

205108 Lâm nghiệp đại cương 2 0.00

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 12132008 Nguyễn Lâm Đô 130 2.52

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

5 12132012 Trần Đình Hiếu 128 2.54
213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 12132012 Trần Đình Hiếu 128 2.54
215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3 3.30

NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 12132018 Nguyễn Tuấn Minh 0 0.00

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.00

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202112 Toán cao cấp B1 2 0.00

202113 Toán cao cấp B2 2 0.00

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1

202401 Sinh học đại cương 2 0.00

202402 Thực hành Sinh học Đại cương 1 0.00

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.00

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 12132018 Nguyễn Tuấn Minh 0 0.00

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

212110 Khoa học môi trường 2 0.00

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 12132023 Nguyễn Thị Bích Phương 130 2.60

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 12132043 Đặng Ngọc Biển 132 2.78

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

9 12132070 Bùi Thị Phương 130 2.84

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

10 12132071 Nguyễn Ngọc Tuệ 132 2.65

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

11 12132072 Trần Kim Tuyến 120 2.80

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 12132073 Lê Mỹ Huấn 131 2.88

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

13 12132075 Phạm Anh Tuấn 103 2.00

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

202402 Thực hành Sinh học Đại cương 1 0.00

203504 Giải phẩu bệnh 1 2 3.60

203516 Vi sinh học đại cương 3 3.40

212110 Khoa học môi trường 2 2.40

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 12132075 Phạm Anh Tuấn 103 2.00

214101 Tin học đại cương 3

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

14 12132078 Đỗ Thị Thanh Ngân 127 2.39

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

15 12132084 Phạm Minh Thành 0 0.00

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.00

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202112 Toán cao cấp B1 2 0.00

202113 Toán cao cấp B2 2

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1

202401 Sinh học đại cương 2 0.00

202402 Thực hành Sinh học Đại cương 1 0.00

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.00

202502 Giáo dục thể chất 2* 1
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 12132084 Phạm Minh Thành 0 0.00

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3 0.00

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

212110 Khoa học môi trường 2 0.00

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 12132084 Phạm Minh Thành 0 0.00
NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

16 12132094 Trịnh Lê Nam 121 2.56

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

203608 Nông học đại cương 2 3.70

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

17 12132095 Nguyễn Thành Nhất 11 2.32

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202112 Toán cao cấp B1 2 3.30

202113 Toán cao cấp B2 2 0.00

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

17 12132095 Nguyễn Thành Nhất 11 2.32

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

18 12132100 Vũ Anh Hào 122 2.38
04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

203516 Vi sinh học đại cương 3 3.80



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 10 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 12132100 Vũ Anh Hào 122 2.38

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

19 12132101 Nguyễn Xuân Chiến 130 2.97

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

20 12132108 Trần Nguyễn Thu Huyền 13 1.55

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202113 Toán cao cấp B2 2

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.00

202622 Pháp luật đại cương 2 0.00

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 11 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

20 12132108 Trần Nguyễn Thu Huyền 13 1.55

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3 0.00

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

21 12132111 Lương Thanh Cừu 21 1.55

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 12 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 12132111 Lương Thanh Cừu 21 1.55

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202112 Toán cao cấp B1 2 2.90

202121 Xác suất thống kê 3 3.20

202301 Hóa học đại cương 3 3.70

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1

203103 Sinh lý 1 3 2.40

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 13 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 12132111 Lương Thanh Cừu 21 1.55

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

22 12132128 Nguyễn Tiến Phát 113 2.30

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1 0.00

203516 Vi sinh học đại cương 3 3.60

204103 Sinh lý thực vật 3 0.00

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3 3.90

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3 1.80

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2 2.80

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

23 12132131 Trần Thị Kim Thanh 130 3.23

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

24 12132132 Đậu Văn Linh 129 2.71

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

25 12132134 Lê Thị Quỳnh Anh 138 2.50 203608 Nông học đại cương 2 3.70

26 12132139 Đàm Văn Đô 128 2.44

204103 Sinh lý thực vật 3

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 14 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

26 12132139 Đàm Văn Đô 128 2.44 NN Chuẩn đầu ra B1 0

27 12132149 Trần Thị Vương Ngọc 131 3.03

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

28 12132152 Nguyễn Trà Thái Ng Nhưng 123 2.56

202112 Toán cao cấp B1 2 3.60

202113 Toán cao cấp B2 2 3.30

202121 Xác suất thống kê 3 2.20

203608 Nông học đại cương 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

29 12132155 Nguyễn Văn Thành 0 0.00

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.00

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202112 Toán cao cấp B1 2 0.00

202113 Toán cao cấp B2 2

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 15 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

29 12132155 Nguyễn Văn Thành 0 0.00

202401 Sinh học đại cương 2 0.00

202402 Thực hành Sinh học Đại cương 1 0.00

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.00

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

212110 Khoa học môi trường 2 0.00

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2 0.00

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 16 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

29 12132155 Nguyễn Văn Thành 0 0.00

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

30 12132167 Đoàn Hồng Tường 130 2.75

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

31 12132168 Dương Văn Ước 103 2.47

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1 0.00

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3 0.00

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

32 12132175 Lê Thị Ra 130 2.62

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

33 12132178 Đinh Trọng Hiếu 5 0.50

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 17 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

33 12132178 Đinh Trọng Hiếu 5 0.50

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 2.60

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202112 Toán cao cấp B1 2 3.20

202113 Toán cao cấp B2 2

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3

202304 Thí nghiệm Hóa ĐC 1

202402 Thực hành Sinh học Đại cương 1 0.00

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

214101 Tin học đại cương 3

215304 Lý luận dạy học 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 18 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

33 12132178 Đinh Trọng Hiếu 5 0.50

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

34 12132179 Hồ Thị Thanh Huyền 132 2.92

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2

208503 Giáo dục khuyến nông 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 19 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

215348 Miltimedia trong giáo dục 2

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min)

0201 . 202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2

202416 Thực vật học và phân loại TV 2

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   03 : 6 TC (Min)

0301 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   04 : 12 TC (Min)

0401 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204301 Độ phì và phân bón 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 20 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206112 Sinh học nuôi trồng thuỷ sản 2

206203 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2

206205 Kỹ thuật nuôi cá biển 2

206206 KTSX giống và nuôi giáp xác 3

206207 Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể 2

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

206211 KT nuôi thuỷ sản nước ngọt 2

206212 KT Nuôi thuỷ sản ven biển 2

206301 Bệnh học thuỷ sản đại cương 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207318 Máy nông nghiệp 2

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

215352 Rèn nghề thủy sản 1

215355 Rèn nghề nông  học 1

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   05 : 4 TC (Min)

0501 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 21 / 21

Lớp                                                                               DH12SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Lớp                                                                               DH09SK17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 09158009 Trần Tú Dũng 139 2.65 215349 Thực tập giáo trình NLN 2 0.00

2 09158022 Thạch Thị Huỳnh Huê 142 2.85 NN Chuẩn đầu ra B1 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 202120 Quy hoạch tuyến tính 2

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2

202416 Thực vật học và phân loại TV 2

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

203516 Vi sinh học đại cương 3

207108 Hình học họa hình- vẽ kỹ thuật 3

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Lớp                                                                               DH09SK17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

915301 Tâm lý học SP đại cương 3

915302 Giáo dục học đại cương 3

Nhóm TC   03 : 8 TC (Min)

0301 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

207212 Công nghệ &TB CB lúa gạo 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207307 Động cơ đốt trong 2

207315 Thủy lực và máy thủy lực 2

207318 Máy nông nghiệp 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   04 : 7 TC (Min)

0401 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215322 Phương pháp GD môn KTCN 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 3 / 3

Lớp                                                                               DH09SK17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1

215327 Công  nghệ dạy học 2

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min)

0501 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min)

0701 . 204301 Độ phì và phân bón 3

217402 Khoa học đất và phân bón 2



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Lớp                                                                               DH08SP17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 08132003 Phạm Thị Lan Anh 132 2.74

202301 Hóa học đại cương 3 3.30

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 08132060 Đoàn Thị Kim Thoa 128 3.05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

215344 Tập giảng dạy KTNN 1 0.00

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215902 Thực tập sư phạm 2 5 0.00

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2

208503 Giáo dục khuyến nông 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

215348 Miltimedia trong giáo dục 2

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min)

0201 . 202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Lớp                                                                               DH08SP17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2

202416 Thực vật học và phân loại TV 2

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   03 : 6 TC (Min)

0301 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   04 : 12 TC (Min)

0401 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204301 Độ phì và phân bón 3

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206112 Sinh học nuôi trồng thuỷ sản 2

206203 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2

206205 Kỹ thuật nuôi cá biển 2

206206 KTSX giống và nuôi giáp xác 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 3 / 3

Lớp                                                                               DH08SP17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

206207 Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể 2

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

206211 KT nuôi thuỷ sản nước ngọt 2

206212 KT Nuôi thuỷ sản ven biển 2

206301 Bệnh học thuỷ sản đại cương 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207318 Máy nông nghiệp 2

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

215352 Rèn nghề thủy sản 1

215355 Rèn nghề nông  học 1

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   05 : 4 TC (Min)

0501 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo
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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 4

Lớp                                                                               DH08SK17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 07132086 Trần Công Tấn 118 2.25

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202121 Xác suất thống kê 3 2.50

202501 Giáo dục thể chất 1* 1

203525 Giải phẩu bệnh 2 2 3.00

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2 3.80

207117 AutoCAD 2 0.00

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 2.30

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 08158028 Nguyễn Trịnh Thiện Duyên 130 2.60

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

3 08158133 Đào Duy Quan 124 2.65

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 1.00

203504 Giải phẩu bệnh 1 2 2.70

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215357 Phân tích CT CN PTTH 3

NN Chuẩn đầu ra B1 0

4 08158183 Phạm Ngọc Tú 114 2.15
03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 4

Lớp                                                                               DH08SK17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 08158183 Phạm Ngọc Tú 114 2.15

07 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 07

203504 Giải phẩu bệnh 1 2 3.80

207107 Dung sai và kỹ thuật đo lường 2 0.70

207117 AutoCAD 2 0.00

207121 Vật liệu và công nghệ kim loại 2 0.00

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215355 Rèn nghề nông  học 1

NN Chuẩn đầu ra B1 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 202120 Quy hoạch tuyến tính 2

202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2

202416 Thực vật học và phân loại TV 2

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

203516 Vi sinh học đại cương 3

207108 Hình học họa hình- vẽ kỹ thuật 3

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 4

Lớp                                                                               DH08SK17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

915301 Tâm lý học SP đại cương 3

915302 Giáo dục học đại cương 3

Nhóm TC   03 : 8 TC (Min)

0301 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

207212 Công nghệ &TB CB lúa gạo 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207307 Động cơ đốt trong 2

207315 Thủy lực và máy thủy lực 2

207318 Máy nông nghiệp 2

210415 Bảo quản & chế biến thuỷ sản 3

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   04 : 7 TC (Min)

0401 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 4 / 4

Lớp                                                                               DH08SK17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215322 Phương pháp GD môn KTCN 3

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1

215327 Công  nghệ dạy học 2

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2

Nhóm TC   05 : 3 TC (Min)

0501 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7

Nhóm TC   07 : 2 TC (Min)

0701 . 204301 Độ phì và phân bón 3

217402 Khoa học đất và phân bón 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 4

Lớp                                                                               DH08AVQ17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 08128021 Nguyễn Thị Xuân Hằng 49 1.98

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0.00

202622 Pháp luật đại cương 2

213114 Academic writing 3 0.00

213117 The Art of public speaking 2 0.00

213201 Theory of translation 3 0.00

213402 Introduction to Linguistics 2 0.00

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 0.00

213803 Tiếng Pháp 3 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 4

Lớp                                                                               DH08AVQ17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 08128021 Nguyễn Thị Xuân Hằng 49 1.98

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0.00

2 08128060 Hồ Thị Oanh 136 2.27
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 1.80

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.60

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min)

0101 . 202609 Logic học 2

212110 Khoa học môi trường 2

213118 Technology in English learning 2

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202616 Tâm lý học 2

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2

213407 Ngôn ngữ học đối chiếu 2

213506 Lịch sử văn minh phương Tây 2

213507 Lịch sử văn minh phương Đông 2

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2

215345 Giáo dục học 2

902601 Cơ sở ngôn ngữ học 4

902606 Lịch sử văn minh TG 4

913306 Nhập môn PP NCKH 3

Nhóm TC   03 : 29 TC (Min)

0301 . 213101 Basic Pronunciation 2

213103 Listening 1 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 4

Lớp                                                                               DH08AVQ17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213104 Listening 2 2

213106 Speaking 1 2

213107 Speaking 2 2

213109 Reading 1 2

213110 Reading 2 2

213112 Writing 1 2

213113 Writing 2 2

213115 Basic Grammar 2

213119 Writing 3 3

213202 Translation E-V 3

213204 Translation V-E 3

213206 Interpretation E-V 3

213208 Interpretation V-E 3

213307 Technology in Teaching English 3

213308 Presentation in teaching Eng. 3

213309 Testing and Evaluation 3

213310 Issues in TESOL 3

213706 Public Relations 3

213707 Organizational Behavior 3

213708 Human Resource Management 3

213709 Seminar on Career Orientation 3

913105 Pronunciation I 2

913118 Writing 1 2

913122 Listening 1M 3

913123 Speaking 1m 3

913125 Grammar 1 M 3

913126 Listening 2M 3

913127 Speaking 2M 3

913128 Reading 2M 4
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 4 / 4

Lớp                                                                               DH08AVQ17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

913132 Writing 3

913215 Translation E-V 1 3

913218 Translation V-E 3

Nhóm TC   04 : 15 TC (Min)

0401 . 213210 Seminar 3

213302 Educational Psychology 3

213303 TESOL methodology 1 3

213304 TESOL methodology 2 3

213305 Classroom Obvervation 3

213306 Teaching practice 3

213701 Business English 1 3

213702 Business English 2 3

213703 Business Communication 1 3

213704 Business Communication 2 3

213705 Principles of management 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11128007 Nguyễn Thị Ngọc Châu 65 2.52

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

213105 Academic Listening 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11128007 Nguyễn Thị Ngọc Châu 65 2.52
213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 11128013 Lâm Khánh Diệu 35 1.68

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

2 11128013 Lâm Khánh Diệu 35 1.68

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 11128015 Phạm Thị Dung 137 2.50 213505 American Literature 3 2.5

4 11128019 Nguyễn Hoàng Mỹ Duyên 119 2.39

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213503 American Studies 2 0.0

213504 British Literature 3 0.0

213505 American Literature 3

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 11128020 Nguyễn Thị Thanh Duyên 57 1.31

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2.4

213108 Academic speaking 3 0.0

213114 Academic writing 3 0.0

213117 The Art of public speaking 2

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

5 11128020 Nguyễn Thị Thanh Duyên 57 1.31

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 1.1

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 11128022 Vũ Thị Thùy Duyên 138 2.52
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 11128027 Nguyễn Thị Lệ Hà 137 2.16

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.6

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 11128034 Đặng Trung Hiếu 38 1.24

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 3.8

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 3.1
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 11128034 Đặng Trung Hiếu 38 1.24

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2 0.0

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 11128035 Lê Trung Hiếu 133 2.47

213404 Syntax 3 3.7

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.1

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

10 11128040 Bùi Thanh Hưng 140 2.56 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 11128042 Đỗ Thị Hương 104 1.87

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

213111 Academic reading 3 1.8

213116 Advanced grammar 2

213404 Syntax 3 0.0

213502 British Studies 2

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.1

213803 Tiếng Pháp 3 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 11128052 Nguyễn Thị Thúy Lan 127 2.11

213201 Theory of translation 3 0.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

214101 Tin học đại cương 3 1.9

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

13 11128064 Nguyễn Thị Ngân 134 2.25

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

213804 Tiếng Pháp 4 2 2.4

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.5

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

14 11128065 Lại Đông Nghi 43 2.25

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

14 11128065 Lại Đông Nghi 43 2.25

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

15 11128078 Tô Văn Nhớ 32 1.03 01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 11128078 Tô Văn Nhớ 32 1.03

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3 1.1

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213116 Advanced grammar 2 3.6

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3 0.0

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 11128078 Tô Văn Nhớ 32 1.03

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

16 11128081 Lại Thị Ngọc Nhung 138 2.42 213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 1.0

17 11128082 Phạm Thị Thùy Nhung 136 2.68
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.7

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.3

18 11128083 Tăng Thị Hà Phương 16 0.95

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213102 Advanced Pronunciation 2 3.1

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213116 Advanced grammar 2 2.4

213117 The Art of public speaking 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 10 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

18 11128083 Tăng Thị Hà Phương 16 0.95

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

19 11128087 Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 128 2.76

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213503 American Studies 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

20 11128090 Lê Minh Tâm 140 2.93 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 11 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

21 11128092 Nguyễn Giang Thanh 76 1.56

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

213105 Academic Listening 3 1.9

213114 Academic writing 3 2.1

213116 Advanced grammar 2 0.0

213117 The Art of public speaking 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2 3.3

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2 0.0

213502 British Studies 2 0.0

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3 0.0

213505 American Literature 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

22 11128094 Nguyễn Quốc Thắng 9 1.40

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 12 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 11128094 Nguyễn Quốc Thắng 9 1.40

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213102 Advanced Pronunciation 2

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213116 Advanced grammar 2

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 13 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

22 11128094 Nguyễn Quốc Thắng 9 1.40

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

23 11128115 Lê Thanh Tú 29 1.64

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 14 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

23 11128115 Lê Thanh Tú 29 1.64

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 2.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

24 11128121 Lê Thị Kim Yến 107 1.87

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213108 Academic speaking 3 0.0

213114 Academic writing 3 0.0

213117 The Art of public speaking 2 3.9

213406 Semantics 2 2.9

213503 American Studies 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2 3.5

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.6

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.1

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

25 11128123 Võ Diễm Thúy 39 1.71

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 15 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

25 11128123 Võ Diễm Thúy 39 1.71

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

215106 Tiếng Việt thực hành 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 16 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

25 11128123 Võ Diễm Thúy 39 1.71 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

26 11128131 Ngô Thị Thương 138 2.66
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

27 11159001 Nguyễn Thị Thùy Dung 120 2.10

213404 Syntax 3 0.0

213406 Semantics 2 3.3

213802 Tiếng Pháp 2 3 0.0

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

214101 Tin học đại cương 3 3.3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min)

0101 . 202609 Logic học 2

212110 Khoa học môi trường 2

213118 Technology in English learning 2

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202616 Tâm lý học 2

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2

213407 Ngôn ngữ học đối chiếu 2

213506 Lịch sử văn minh phương Tây 2

213507 Lịch sử văn minh phương Đông 2

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   03 : 29 TC (Min)

0301 . 213101 Basic Pronunciation 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 17 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213103 Listening 1 2

213104 Listening 2 2

213106 Speaking 1 2

213107 Speaking 2 2

213109 Reading 1 2

213110 Reading 2 2

213112 Writing 1 2

213113 Writing 2 2

213115 Basic Grammar 2

213119 Writing 3 3

213202 Translation E-V 3

213204 Translation V-E 3

213206 Interpretation E-V 3

213208 Interpretation V-E 3

213307 Technology in Teaching English 3

213308 Presentation in teaching Eng. 3

213309 Testing and Evaluation 3

213310 Issues in TESOL 3

213706 Public Relations 3

213707 Organizational Behavior 3

213708 Human Resource Management 3

213709 Seminar on Career Orientation 3

Nhóm TC   04 : 15 TC (Min)

0401 . 213210 Seminar 3

213302 Educational Psychology 3

213303 TESOL methodology 1 3

213304 TESOL methodology 2 3

213305 Classroom Obvervation 3

213306 Teaching practice 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 18 / 18

Lớp                                                                               DH11AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213701 Business English 1 3

213702 Business English 2 3

213703 Business Communication 1 3

213704 Business Communication 2 3

213705 Principles of management 3



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11128111 Nguyễn Thụy Phương Truyền 106 2.12

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2.4

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

213504 British Literature 3 2.5

213803 Tiếng Pháp 3 2 3.6

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 12128004 Bùi Thị Lan Anh 58 1.83

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

213105 Academic Listening 3 3.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2 0.0

213201 Theory of translation 3 3.5
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

2 12128004 Bùi Thị Lan Anh 58 1.83

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2 0.0

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 12128006 Nguyễn Ngọc Phương Anh 0 0.00

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 12128006 Nguyễn Ngọc Phương Anh 0 0.00

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213102 Advanced Pronunciation 2

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213116 Advanced grammar 2

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 12128006 Nguyễn Ngọc Phương Anh 0 0.00
215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 12128007 Phạm Thị Lan Anh 30 1.00

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2 3.0

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 12128007 Phạm Thị Lan Anh 30 1.00

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 12128012 Hà Kỳ Quốc Bảo 127 2.43

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

213404 Syntax 3 2.6

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

6 12128015 Châu Huyền Linh Chi 137 2.44
213504 British Literature 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

7 12128018 Lê Thị Chinh 130 2.25

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

213105 Academic Listening 3 2.9

213111 Academic reading 3 3.6

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.5

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

8 12128026 Nguyễn Thị Dung 134 2.06

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213201 Theory of translation 3 2.1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

9 12128030 Trịnh Thị Mỹ Duyên 101 2.19

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213404 Syntax 3 0.0

213406 Semantics 2 0.0

213501 Introduction to Literature 2 0.0

213502 British Studies 2 0.0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

9 12128030 Trịnh Thị Mỹ Duyên 101 2.19

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

10 12128037 Đan Phạm Ngọc Hà 100 2.24

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2.0

202622 Pháp luật đại cương 2 2.8

213404 Syntax 3 0.0

213406 Semantics 2 0.0

213501 Introduction to Literature 2 3.5

213503 American Studies 2 0.0

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213803 Tiếng Pháp 3 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

11 12128045 Nguyễn Trần Gia Hân 121 1.91

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213114 Academic writing 3 3.7

213404 Syntax 3 0.0

213406 Semantics 2 3.3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

11 12128045 Nguyễn Trần Gia Hân 121 1.91

213804 Tiếng Pháp 4 2 3.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.6

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

12 12128046 Vũ Đào Lê Ngọc Hiền 68 1.45

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 2.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202622 Pháp luật đại cương 2 2.6

213114 Academic writing 3 0.0

213117 The Art of public speaking 2 0.0

213403 Phonology 2 2.5

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2 0.0

213406 Semantics 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.7

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

13 12128049 Trần Ngọc Hiếu 130 2.41
02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2.8
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

13 12128049 Trần Ngọc Hiếu 130 2.41

213201 Theory of translation 3 3.5

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

14 12128052 Nguyễn Xuân Hoàng 90 2.11

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213111 Academic reading 3 2.8

213114 Academic writing 3

213404 Syntax 3 2.0

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2 1.3

213502 British Studies 2 2.0

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213803 Tiếng Pháp 3 2 2.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

15 12128055 Nguyễn Thị Huế 119 1.97

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213114 Academic writing 3 2.6

213404 Syntax 3 3.0

213405 Morphology 2 3.9

213505 American Literature 3 3.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.7

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 2.3

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

15 12128055 Nguyễn Thị Huế 119 1.97 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

16 12128057 Khổng Thị Huyền 138 2.29 213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.4

17 12128058 Lê Thị Thu Huyền 140 2.45 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

18 12128065 Nguyễn Ngọc Khương 95 1.80

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2 2.3

213108 Academic speaking 3 0.0

213201 Theory of translation 3 1.6

213404 Syntax 3 2.6

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 1.6

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

19 12128072 Hoàng Ngọc Tố Linh 128 2.25

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213108 Academic speaking 3 2.6

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.5

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.4

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

20 12128074 Lê Thị Tuyết Linh 130 2.33
04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.8
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 10 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

20 12128074 Lê Thị Tuyết Linh 130 2.33
213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

21 12128076 Trần Ngọc Thảo Linh 140 2.93 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

22 12128077 Trần Thị Thanh Loan 138 2.95 213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.8

23 12128078 Trương Hoàng Long 138 2.48
202501 Giáo dục thể chất 1* 1 1.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

24 12128079 Nguyễn Xuân Lộc 120 1.96

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

213105 Academic Listening 3 3.9

213201 Theory of translation 3 3.6

213402 Introduction to Linguistics 2 3.1

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.8

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 2.7

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 2.3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

25 12128083 Nguyễn Thị Thanh Mai 114 2.78

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

26 12128091 Nguyễn Thị Kim Nhanh 136 2.12

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.4

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.7

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

27 12128092 Nguyễn Thị Nhẫn 140 2.37 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

28 12128093 Tăng Nhật 135 2.17 213404 Syntax 3 3.7
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 11 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

28 12128093 Tăng Nhật 135 2.17
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

29 12128094 Dương Thanh Nhi 133 2.15

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

30 12128096 Nguyễn Quỳnh Yến Nhi 135 2.16

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

31 12128097 Nguyễn Thị Hồng Nhi 137 2.46
213504 British Literature 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

32 12128103 Trương Thị Hồng Nữ 138 2.32
213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.6

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

33 12128104 Lê Thị Kiều Oanh 139 2.50 213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.7

34 12128106 Nguyễn Thanh Phong 111 2.15

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213201 Theory of translation 3 0.0

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2 2.7

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

35 12128107 Lê Hồng Phúc 131 2.13
02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.8
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 12 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

35 12128107 Lê Hồng Phúc 131 2.13

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.4

214101 Tin học đại cương 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

36 12128108 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 138 2.57 03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

37 12128111 Trần Duy Phương 141 2.38 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

38 12128117 Trần Thị Bích Phượng 138 2.52 213503 American Studies 2

39 12128118 Huỳnh Nhật Quang 125 2.25

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213803 Tiếng Pháp 3 2 3.3

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

40 12128119 Vũ Duy Quang 87 1.75

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213105 Academic Listening 3 3.7

213114 Academic writing 3

213403 Phonology 2 0.0

213404 Syntax 3 0.6

213405 Morphology 2 3.4

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3 2.7

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 13 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

40 12128119 Vũ Duy Quang 87 1.75

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

41 12128120 Nguyễn Minh Quân 7 0.48

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213116 Advanced grammar 2 0.0

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 14 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

41 12128120 Nguyễn Minh Quân 7 0.48

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

42 12128123 Lăng Hồng Quế 31 0.96

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 1.4

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 15 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

42 12128123 Lăng Hồng Quế 31 0.96

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

43 12128124 Nguyễn Thị Quyên 121 2.19

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213404 Syntax 3 2.6

213801 Tiếng Pháp 1 3 3.2

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

44 12128128 Trần Ngọc Quý 137 2.96 213404 Syntax 3 0.0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 16 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

44 12128128 Trần Ngọc Quý 137 2.96 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

45 12128129 Nguyễn Văn Tài 138 2.45
213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

46 12128130 Tạ Đức Tài 137 2.35
04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

47 12128131 Nguyễn Thành Tâm 112 1.98

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213201 Theory of translation 3 1.7

213404 Syntax 3

213504 British Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 3.2

213803 Tiếng Pháp 3 2 3.8

213804 Tiếng Pháp 4 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 3.5

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

48 12128136 Phạm Thị Phương Thảo 111 1.72

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213201 Theory of translation 3 3.1

213404 Syntax 3 0.0

213405 Morphology 2 3.6

213406 Semantics 2 0.0

213502 British Studies 2 0.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.0

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

49 12128138 Trần Đỗ Phương Thảo 130 1.98 04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 17 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

49 12128138 Trần Đỗ Phương Thảo 130 1.98

213114 Academic writing 3 2.9

213403 Phonology 2 2.7

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

50 12128143 Nguyễn Thị Cẩm Thơ 136 2.53
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.1

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.8

51 12128145 Phan Thị Cẩm Thu 136 2.38

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.5

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.1

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

52 12128146 Nguyễn Đức Thu Thủy 39 1.18

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 2.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2 0.0

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

213111 Academic reading 3 3.8

213114 Academic writing 3 0.0

213201 Theory of translation 3 1.0

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 18 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

52 12128146 Nguyễn Đức Thu Thủy 39 1.18

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213503 American Studies 2 0.0

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 3.8

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2 0.0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

53 12128148 Lê Thị Hồng Thủy 134 2.50
213201 Theory of translation 3 3.7

213504 British Literature 3

54 12128150 Trần Thị Thu Thủy 0 0.00

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 19 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

54 12128150 Trần Thị Thu Thủy 0 0.00

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213102 Advanced Pronunciation 2

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213116 Advanced grammar 2

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 20 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

54 12128150 Trần Thị Thu Thủy 0 0.00

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

55 12128151 Trần Thị Hồng Thúy 85 1.87

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 2.8

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

213114 Academic writing 3

213201 Theory of translation 3 2.6

213403 Phonology 2 0.0

213404 Syntax 3 0.0

213405 Morphology 2 3.3

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

56 12128152 Từ Thị Thanh Thúy 135 2.39

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

57 12128153 Trần Thị Anh Thư 133 2.26

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.9

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.7

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 3.4



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 21 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

57 12128153 Trần Thị Anh Thư 133 2.26 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

58 12128155 Cao Thị Thảo Thy 113 2.04

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 3.0

213201 Theory of translation 3 3.6

213404 Syntax 3 3.0

213405 Morphology 2 3.1

213504 British Literature 3

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.3

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.7

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

59 12128159 Lê Thủy Tiên 140 2.46 TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

60 12128164 Nguyễn Tân Tiến 115 2.51

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213117 The Art of public speaking 2 0.0

213201 Theory of translation 3

213404 Syntax 3 1.7

213504 British Literature 3

213802 Tiếng Pháp 2 3 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

61 12128165 Lê Thị Diểm Trang 137 2.30
04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

62 12128166 Mai Thảo Trang 138 2.25 213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.9

63 12128167 Nguyễn Hoàng Huyền Trang 36 1.98
02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 22 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

63 12128167 Nguyễn Hoàng Huyền Trang 36 1.98

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1 0.0

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202622 Pháp luật đại cương 2 2.9

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3 0.0

213117 The Art of public speaking 2

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 23 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

63 12128167 Nguyễn Hoàng Huyền Trang 36 1.98

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

64 12128170 Trần Thị Trang 112 1.81

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 2.8

213114 Academic writing 3 3.2

213403 Phonology 2 0.0

213406 Semantics 2 1.3

213803 Tiếng Pháp 3 2 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.7

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.5

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

65 12128171 Vắn Nhật Trang 133 2.13

213111 Academic reading 3

213201 Theory of translation 3 2.0

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 1.4

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

66 12128172 Lê Đình Diễm Trâm 16 1.15

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 24 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

66 12128172 Lê Đình Diễm Trâm 16 1.15

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2 0.0

213102 Advanced Pronunciation 2 0.0

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213116 Advanced grammar 2 0.0

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2
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Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

66 12128172 Lê Đình Diễm Trâm 16 1.15

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

67 12128177 Lê Ngọc Trinh 137 2.74 04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

68 12128183 Nguyễn Thị Mộng Tuyết 138 2.36
213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.6

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

69 12128184 Đàm Thị Ngọc Tú 138 2.45
03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

70 12128185 Nguyễn Thị Cẩm Tú 129 2.08

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

213114 Academic writing 3 3.7

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 2.9

71 12128188 Lê Hồng Vân 35 1.38

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5 3.8

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 26 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

71 12128188 Lê Hồng Vân 35 1.38

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

72 12128190 Nguyễn Thị Bích Vân 138 2.36 215106 Tiếng Việt thực hành 2

73 12128191 Nguyễn Đoàn Huy Vũ 135 2.12

213201 Theory of translation 3 3.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

74 12128194 Hồ Nguyễn Kim Vy 112 1.85

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

202502 Giáo dục thể chất 2* 1 0.0

213404 Syntax 3 1.0

213406 Semantics 2 3.4

213505 American Literature 3 0.0

213804 Tiếng Pháp 4 2 1.9
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 27 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

74 12128194 Hồ Nguyễn Kim Vy 112 1.85

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 0.0

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 0.0

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3 0.0

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

75 12128197 Ngô Uyên Thảo Vy 137 2.85
04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

76 12128198 Nguyễn Thị Yến Vy 129 2.45

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213114 Academic writing 3 3.6

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

77 12128199 Phan Thiên Xuân 138 2.63 213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.9

78 12128200 Nguyễn Thùy Duyên 139 2.18
213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.4

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

79 12128201 Hoàng Ngọc Huyền Lan 134 2.41

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213404 Syntax 3 3.6

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

80 12128203 Lương Văn Trí 133 2.14

213201 Theory of translation 3 3.6

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.7

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.5

81 12128205 Nguyễn Thị Thanh Xuân 136 2.45
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.1

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.0

82 12128207 Nguyễn Thị Tuyết Dung 127 1.89

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

213114 Academic writing 3 2.7

213201 Theory of translation 3 2.8

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 3.4
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 28 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

83 12128209 Huỳnh Hồng Hạnh 136 2.08
213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.6

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.8

84 12128210 Lê Thị Hậu 133 2.04

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

213105 Academic Listening 3 3.8

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 3.5

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

85 12128211 Lê Thị Lệ Huyền 37 1.51

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 29 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

85 12128211 Lê Thị Lệ Huyền 37 1.51

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3 0.0

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

86 12128212 Cáp Thị Kim Liễu 138 2.23 213403 Phonology 2 3.7

87 12128214 Phan Thị Thu Sương 120 1.76

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

213105 Academic Listening 3 2.6

213114 Academic writing 3 2.4

213404 Syntax 3

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.6

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 2.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

88 12128216 Huỳnh Thị Trang 137 2.47 03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

89 12128221 Kim Thị Thanh Thảo 133 1.89

213105 Academic Listening 3 2.8

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2 2.7

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2 2.8

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

90 12128900 Trần Vân Anh 81 2.83

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 30 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

90 12128900 Trần Vân Anh 81 2.83

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202622 Pháp luật đại cương 2

213114 Academic writing 3

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

91 12128901 Nguyễn Mạnh Tiến 38 2.24

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 31 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

91 12128901 Nguyễn Mạnh Tiến 38 2.24

213105 Academic Listening 3

213108 Academic speaking 3

213111 Academic reading 3

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2 0.0

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2 0.0

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

92 12128902 Lê Thị Thanh Tuyền 12 1.11

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 32 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

92 12128902 Lê Thị Thanh Tuyền 12 1.11

200106 Các ng.lý CB của CN MácLênin 5

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202501 Giáo dục thể chất 1* 1

202502 Giáo dục thể chất 2* 1

202602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2

202622 Pháp luật đại cương 2

213105 Academic Listening 3 0.0

213108 Academic speaking 3 0.0

213111 Academic reading 3 0.0

213114 Academic writing 3

213117 The Art of public speaking 2

213201 Theory of translation 3

213402 Introduction to Linguistics 2

213403 Phonology 2

213404 Syntax 3

213405 Morphology 2

213406 Semantics 2

213501 Introduction to Literature 2

213502 British Studies 2

213503 American Studies 2

213504 British Literature 3

213505 American Literature 3

213801 Tiếng Pháp 1 3 0.0

213802 Tiếng Pháp 2 3

213803 Tiếng Pháp 3 2

213804 Tiếng Pháp 4 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 33 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

92 12128902 Lê Thị Thanh Tuyền 12 1.11

213906 Tổng hợp ngôn ngữ học 2

213907 Tổng hợp thực hành tiếng 2

213908 Tổng hợp chuyên ngành 3

214101 Tin học đại cương 3

215106 Tiếng Việt thực hành 2

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 2 TC (Min)

0101 . 202609 Logic học 2

212110 Khoa học môi trường 2

213118 Technology in English learning 2

Nhóm TC   02 : 6 TC (Min)

0201 . 202616 Tâm lý học 2

213401 Dẫn luận ngôn ngữ học 2

213407 Ngôn ngữ học đối chiếu 2

213506 Lịch sử văn minh phương Tây 2

213507 Lịch sử văn minh phương Đông 2

213902 Phương pháp nghiên cứu KH 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   03 : 29 TC (Min)

0301 . 213101 Basic Pronunciation 2

213103 Listening 1 2

213104 Listening 2 2

213106 Speaking 1 2

213107 Speaking 2 2

213109 Reading 1 2

213110 Reading 2 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 34 / 34

Lớp                                                                               DH12AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        140

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

213112 Writing 1 2

213113 Writing 2 2

213115 Basic Grammar 2

213119 Writing 3 3

213202 Translation E-V 3

213204 Translation V-E 3

213206 Interpretation E-V 3

213208 Interpretation V-E 3

213307 Technology in Teaching English 3

213308 Presentation in teaching Eng. 3

213309 Testing and Evaluation 3

213310 Issues in TESOL 3

213706 Public Relations 3

213707 Organizational Behavior 3

213708 Human Resource Management 3

213709 Seminar on Career Orientation 3

Nhóm TC   04 : 15 TC (Min)

0401 . 213210 Seminar 3

213302 Educational Psychology 3

213303 TESOL methodology 1 3

213304 TESOL methodology 2 3

213305 Classroom Obvervation 3

213306 Teaching practice 3

213701 Business English 1 3

213702 Business English 2 3

213703 Business Communication 1 3

213704 Business Communication 2 3

213705 Principles of management 3



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM
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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11132012 Huỳnh Ngọc Thận 32 1.74

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 0.0

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202121 Xác suất thống kê 3

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3 0.0
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 11132012 Huỳnh Ngọc Thận 32 1.74

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

2 11132019 Huỳnh Thị Lang 22 1.73

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3 3.3

202622 Pháp luật đại cương 2
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Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

2 11132019 Huỳnh Thị Lang 22 1.73

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

3 11132029 Trần Quang Duy 26 1.26 01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 11132029 Trần Quang Duy 26 1.26

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 0.0

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

200201 Quân sự 1 (lý thuyết)* 3

200202 Quân sự (thực hành)* 3

202121 Xác suất thống kê 3

202301 Hóa học đại cương 3 3.4

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2 0.0

203703 Chăn nuôi đại cương 2 0.0

204103 Sinh lý thực vật 3 0.0

205108 Lâm nghiệp đại cương 2 0.0

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 11132029 Trần Quang Duy 26 1.26

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

4 11132032 Hồng Bảo Hưng 62 1.80

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3 3.2

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 2.8

202301 Hóa học đại cương 3 3.7

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2 0.0

203516 Vi sinh học đại cương 3 0.0

203525 Giải phẩu bệnh 2 2

203608 Nông học đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 6 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 11132032 Hồng Bảo Hưng 62 1.80

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3 0.0

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215902 Thực tập sư phạm 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

5 11132033 Bùi Chí Sơn 129 2.53

213601 Anh văn 1 5

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

6 11132040 Trần Đông Vũ 36 1.90

01 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 01

02 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 02

03 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 03

04 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 04

05 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 05

06 Thông tin nhóm bắt buộc tự chọn 0 06

200104 Đường lối CM của Đảng CSVN 3

200107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2

202121 Xác suất thống kê 3

202622 Pháp luật đại cương 2

203103 Sinh lý 1 3

203504 Giải phẩu bệnh 1 2

203516 Vi sinh học đại cương 3

203525 Giải phẩu bệnh 2 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 7 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 11132040 Trần Đông Vũ 36 1.90

203608 Nông học đại cương 2

203703 Chăn nuôi đại cương 2

204103 Sinh lý thực vật 3

205108 Lâm nghiệp đại cương 2

213602 Anh văn 2 5

215304 Lý luận dạy học 3

215306 Xác suất thống kê trong NCKH 3

215307 Phương pháp nghiên cứu KH 3

215309 ứng dụng CNTT trong dạy học 3

215311 Phân tích CT công nghệ 10 3

215312 Phương pháp đánh giá trong GD 2

215344 Tập giảng dạy KTNN 1

215346 Tham quan giáo dục 2 0.0

215349 Thực tập giáo trình NLN 2

215350 Thực tập giáo trình CNTY 1

215351 Thực tập giáo trình thủy sản 1

215356 Thực tập thú y 1

215901 Thực tập sư phạm 1 2

215902 Thực tập sư phạm 2 5

217402 Khoa học đất và phân bón 2

NN Chuẩn đầu ra B1 0

TH Chuẩn đầu ra Tin học 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 8 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

208503 Giáo dục khuyến nông 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

215348 Miltimedia trong giáo dục 2

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min)

0201 . 202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2

202416 Thực vật học và phân loại TV 2

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   03 : 6 TC (Min)

0301 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   04 : 12 TC (Min)

0401 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 9 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204301 Độ phì và phân bón 3

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206112 Sinh học nuôi trồng thuỷ sản 2

206203 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2

206205 Kỹ thuật nuôi cá biển 2

206206 KTSX giống và nuôi giáp xác 3

206207 Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể 2

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

206211 KT nuôi thuỷ sản nước ngọt 2

206212 KT Nuôi thuỷ sản ven biển 2

206301 Bệnh học thuỷ sản đại cương 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207318 Máy nông nghiệp 2

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

215352 Rèn nghề thủy sản 1

215355 Rèn nghề nông  học 1

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   05 : 4 TC (Min)

0501 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 10 / 10

Lớp                                                                               DH11SP

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 3

Lớp                                                                               DH09SP17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 09128114 Hồ Văn Câu 134 2.94
213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

2 09132013 Đinh Thị Hồng Ngát 131 3.14

213601 Anh văn 1 5 2.40

213602 Anh văn 2 5

NN Chuẩn đầu ra B1 0

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được

Nhóm TC   01 : 4 TC (Min)

0101 . 203208 Thống kê ứng dụng trong SH 3

208453 Marketing căn bản 2

208454 Quản trị doanh nghiệp 2

208503 Giáo dục khuyến nông 2

215321 Niên luận 1

215326 Chuyên đề ngoại khóa 1

215338 Viết và trình bày báo cáo KH 2

215339 Chuyên đề tự học 2

215348 Miltimedia trong giáo dục 2

Nhóm TC   02 : 4 TC (Min)

0201 . 202302 Hoá phân tích 2

202305 Thí nghiệm Hoá phân tích 1

202403 Đa dạng sinh học 2

202413 Sinh học động vật 2

202414 Sinh học thực vật 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 3

Lớp                                                                               DH09SP17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

202416 Thực vật học và phân loại TV 2

203203 Di truyền học đại cương 3

203204 Thực hành Di truyền đại cương 1

210204 Hóa sinh đại cương 3

Nhóm TC   03 : 6 TC (Min)

0301 . 202609 Logic học 2

202616 Tâm lý học 2

202620 Kỹ năng giao tiếp 2

215106 Tiếng Việt thực hành 2

215310 Quản lý HCNN và GD&ĐT 2

215332 Kinh tế học giáo dục 2

215345 Giáo dục học 2

Nhóm TC   04 : 12 TC (Min)

0401 . 203206 Giống động vật I 2

203603 Dinh dưỡng động vật 4

203705 Chăn nuôi gia cầm đại cương 2

203707 Chăn nuôi heo đại cương 2

203709 Chăn nuôi thú nhai lại ĐC 2

203719 Thực hành trại chăn nuôi 2

204301 Độ phì và phân bón 3

204707 Côn trùng cơ bản 2

204715 Bệnh cây đại cương 3

206112 Sinh học nuôi trồng thuỷ sản 2

206203 Kỹ thuật nuôi cá nước ngọt 2

206205 Kỹ thuật nuôi cá biển 2

206206 KTSX giống và nuôi giáp xác 3

206207 Kỹ thuật nuôi nhuyễn thể 2

206210 Di truyền ứng dụng trong TS 2

206211 KT nuôi thuỷ sản nước ngọt 2



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 3 / 3

Lớp                                                                               DH09SP17

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        139.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        2.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

206212 KT Nuôi thuỷ sản ven biển 2

206301 Bệnh học thuỷ sản đại cương 2

207304 Máy sau thu hoạch 3

207318 Máy nông nghiệp 2

211107 Công nghệ SH đại cương 2

211125 CĐ bệnh GS/GC bằng SHPT 2

211306 Chẩn đoán bệnh GS/GC bằng
CNSH

2

215218 Cây lương thực 3

215352 Rèn nghề thủy sản 1

215355 Rèn nghề nông  học 1

216210 Hoa và cây cảnh 2

Nhóm TC   05 : 4 TC (Min)

0501 . 215303 Tâm lý học lứa tuổi sư phạm 2

215308 Phương pháp giảng dạy môn
KTNN

3

215323 Rèn luyện nghiệp vụ SP 1

215333 Phương pháp trắc nghiệm 2

215336 Tham vấn học đường 2

215337 E-Learning 2

Nhóm TC   06 : 7 TC (Min)

0601 . 215320 Thiết kế và PT CT dạy học 3

215334 Giáo dục hướng nghiệp 2

215335 Dạy học qua đề án &HĐNK 2

215903 Khóa luận tốt nghiệp 7



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo

-oOo-

Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 1 / 6

Lớp                                                                               TC07AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        182.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 06228164 Nguyễn Thị Thanh Thảo 81 3.25

900104 Lịch sử Đảng CSVN 4 0 0

900107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 0

902602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 0

913101 Academic writing 4 0 0

913110 Listening & Notetaking 4 0 0

913128 Reading 2M 4

913137 Reading 4T 3 0 0

913220 E-V Interpretation 3 0 0

913221 V-E Intrepretation 3 0

913222 E-V Translation 4 0 0

913223 V-E Translation 4 0 0

913309 TESOL methodology 4 0 0

913402 Morphology 3 0

913403 Phonology 3 0 0

913404 Semantics 3 0 0

913410 Syntax 4 0 0

913501 American studies 3 0

913502 British studies 3 0 0

913506 British Literature 3 0

913507 American Literature 3 0

913702 Business English 1 4 0

913705 Principles of management 3 0 0

913711 Seminar 1 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 2 / 6

Lớp                                                                               TC07AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        182.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 06228164 Nguyễn Thị Thanh Thảo 81 3.25

913713 Business English 2 4 0

913716 Business Communication 3 0

913717 Bussiness English 3 4 0

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

2 07228003 Lê Trần Thái Anh 167 5.47

900101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 4 0

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

3 07228006 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm 57 2.26

900101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 3 0

900104 Lịch sử Đảng CSVN 4 0 0

900107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 0

902601 Cơ sở ngôn ngữ học 4 0 0

902602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 0

902615 Tiếng Việt 3 0

913101 Academic writing 4 0

913117 The Art of SP. in public 3 0 0

913123 Speaking 1m 3 3 0

913137 Reading 4T 3 4 0

913139 Writing 3T 3 0

913148 Speaking 3 4 0 0

913150 Writing 2 4 2 0

913151 Listening 3 4 0 3

913220 E-V Interpretation 3 0 0

913221 V-E Intrepretation 3 0

913222 E-V Translation 4 0 0

913223 V-E Translation 4 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 3 / 6

Lớp                                                                               TC07AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        182.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

3 07228006 Nguyễn Thị Mỹ Cẩm 57 2.26

913309 TESOL methodology 4 0 0

913402 Morphology 3 0

913403 Phonology 3 0 0

913404 Semantics 3 0 0

913410 Syntax 4 0 0

913501 American studies 3 0

913502 British studies 3 0 0

913506 British Literature 3 0

913507 American Literature 3 0

913702 Business English 1 4 0 0

913705 Principles of management 3 0 0

913711 Seminar 1 3 0

913713 Business English 2 4 0

913716 Business Communication 3 0

913717 Bussiness English 3 4 0

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

4 07228009 Đào Thị Kim Cúc 120 4.00

900104 Lịch sử Đảng CSVN 4 0 0

900107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 0

913220 E-V Interpretation 3 4 0

913221 V-E Intrepretation 3 0

913223 V-E Translation 4 4 0

913309 TESOL methodology 4 0 0

913404 Semantics 3 0 0

913410 Syntax 4 2 0

913501 American studies 3 0

913502 British studies 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 4 / 6

Lớp                                                                               TC07AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        182.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

4 07228009 Đào Thị Kim Cúc 120 4.00

913507 American Literature 3 0

913702 Business English 1 4 3 3

913705 Principles of management 3 0 0

913711 Seminar 1 3 0

913717 Bussiness English 3 4 0

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

5 07228027 Nguyễn Thị Bạch Lê 174 5.23

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3 2 3

913907 Thi TN dịch thuật 4 3 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4 2 3

6 07228038 Vũ Phạm Trinh Nữ 72 2.89

900104 Lịch sử Đảng CSVN 4 0 0

900107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 0

902601 Cơ sở ngôn ngữ học 4 0 0

902602 Cơ sở văn hóa Việt Nam 4 0

902615 Tiếng Việt 3 0

913101 Academic writing 4 0

913110 Listening & Notetaking 4 2 0

913123 Speaking 1m 3 4 0

913137 Reading 4T 3 4 0

913139 Writing 3T 3 0

913220 E-V Interpretation 3 0 0

913221 V-E Intrepretation 3 0

913222 E-V Translation 4 0 0

913223 V-E Translation 4 0 0

913309 TESOL methodology 4 0 0

913402 Morphology 3 0

913403 Phonology 3 0 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Trang 5 / 6

Lớp                                                                               TC07AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        182.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

6 07228038 Vũ Phạm Trinh Nữ 72 2.89

913404 Semantics 3 0 0

913410 Syntax 4 0 0

913501 American studies 3 0

913502 British studies 3 0 0

913506 British Literature 3 0

913507 American Literature 3 0

913702 Business English 1 4 0 0

913705 Principles of management 3 0 0

913711 Seminar 1 3 0

913713 Business English 2 4 0

913716 Business Communication 3 0

913717 Bussiness English 3 4 0

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

7 07228041 Nguyễn Mai Quyên 166 5.77

900101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 0 0

913223 V-E Translation 4 4 2

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

8 07228045 Nguyễn Ngô Thanh Sơn 130 4.89

900101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 4 0

900104 Lịch sử Đảng CSVN 4 4 0

900107 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3 4

913117 The Art of SP. in public 3 0 0

913309 TESOL methodology 4 0 0

913404 Semantics 3 0 0

913410 Syntax 4 2 3

913501 American studies 3 0



Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 6 / 6

Lớp                                                                               TC07AV

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        182.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

8 07228045 Nguyễn Ngô Thanh Sơn 130 4.89

913502 British studies 3 0 0

913705 Principles of management 3 0 0

913711 Seminar 1 3 0

913717 Bussiness English 3 4 0

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

9 07228053 Tạ Hữu Tình 157 5.47

900101 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 4 0

913129 Grammar 2M 3 2 4

913223 V-E Translation 4 4 1

913404 Semantics 3 3 0

913906 Thi TN ngôn ngữ học 3

913907 Thi TN dịch thuật 4

913908 Thi TN chuyên ngành 4

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được



Mẫu in: Q5401D0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

Phòng Đào Tạo
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Học kỳ 2 - Năm học 2016 - 2017

Kết Quả Xét Tốt Nghiệp

Ngày in : 13/12/2016 16:31 Trang 1 / 1

Lớp                                                                               TC06AVDB

Số Tín Chỉ Tích Lũy Chung                                        181.0

Điểm Trung Bình Tích Lũy                                        5.0

STT Mã SV Họ và tên SV TC tổng ĐTBTN Mã MH Tên môn học Số TC BBTC
ĐHPL

1
ĐHPL

2
ĐHPL

3
Ghi chú

1 06228033 Nguyễn Thị Hóa 174 5.86
913906 Thi TN ngôn ngữ học 3 2

913907 Thi TN dịch thuật 4 4

Người lập biểu

Ngày.......tháng........năm..........

Ghi chú: BBTC = Tổ hợp Nhóm MH bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được


